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I. PHẦN LÝ THUYẾT 
BÀI 1:  PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 
1. Khái niệm pháp luật  	 
a.	Pháp luật là gì? 
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.  
b.	Các đặc trưng của pháp luật 
* Tính qui phạm phổ biến 
+ Pháp luật là những qui tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung được áp dụng nhiều lần, ở mọi nơi đối với mọi tổ chức, cá nhân, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
+ Là ranh giới để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác.  
+ Mỗi quy tắc xử sự thường thể hiện bằng một quy phạm pháp luật. 
+ Tính quy phạm làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. 
* Tính quyền lực bắt buộc chung 
+ Pháp luật do Nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước. 
+  Bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân bất kì ai cũng phải thực hiện, bất kì ai vi phạm cũng đều bị xử lí nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 
+ Đặc trưng này để phân biệt pháp luật với đạo đức. 
* Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 
+ Hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản qui phạm pháp luật. 
+ Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước được qui định trong Hiến pháp và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
+ Các văn quy phạm pháp luật nằm trong một hệ thống thống nhất: Văn bản do cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành không được trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; nội dung tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không trái với Hiến pháp.  
2. Bản chất của pháp luật 
a. Bản chất giai cấp của pháp luật 
- Pháp luật mang bản chất giai cấp sâu sắc: Pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. 
b. Bản chất xã hội của pháp luật 
Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội và được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội vì sự phát triển của xã hội. 
3. Mối quan hệ giữa pháp luật với đạo đức 
- Trong hàng loạt quy phạm pháp luật luôn thể hiện các quan điểm về đạo đức có tính phổ biến, phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhất là trong các lĩnh vực hôn nhân gia đình, dân sự, văn hóa… 
- Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. 
- Những giá trị cơ bản nhất của pháp luật: công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải cũng là những giá trị đạo đức cao cả mà con người hướng tới. 
4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội 
a. Pháp luật  là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội  
- Không có pháp luật thì xã hội sẽ không trật tự, không thể tồn tại và phát triển được. 
- Nhờ có pháp luật nhà nước mới phát huy được quyền lực của mình, kiểm tra kiểm soát được hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong phạm vi lãnh thổ. 
- Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật trên toàn xã hội, đưa pháp luật đi vào đời sống của từng người dân và của toàn xã hội. 
b. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
mình 
[bookmark: _GoBack] - Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định rõ công dân được làm gì. Căn cứ vào các quy định này, công dân thực hiện các quyền của mình. 
- Pháp luật không những quy định quyền của công dân mà còn quy định rõ cách thức để công dân thực hiện quyền đó.  
BÀI 2:  THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
1. Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật 
a.	Khái niệm thực hiện pháp luật 
Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 
b.	Các hình thức thực hiện pháp luật Gồm 4 hình thức sau: 
	STT 
	Hình thức thực hiện pháp luật 
	Nội dung 

	1 
	Sử dụng pháp luật 
	Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm. 

	2 
	Thi hành pháp luật 
	Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ  nghĩa vụ, chủ động làm những gì pháp luật qui định phải làm. 

	3 
	Tuân thủ pháp luật 
	Các cá nhân, tổ chức không làm những điều pháp luật cấm. 

	4 
	Áp dụng pháp luật 
	Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền và  nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức. 


*Giống nhau: đều là hoạt động có mục đích nhằm đưa pháp luật vào đời sống, trở thành hành vi hợp pháp của người thực hiện. 
*Khác nhau: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình không bị ép buộc phải thực hiện. 
- Hình thức áp dụng pháp luật có chủ thể khác với các hình thức còn lại. 
2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
a. Vi phạm pháp luật 
Dấu hiệu cơ bản để nhận biết hành vi vi phạm pháp luật: 
- Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật. (là hành vi hành động hoặc không hành động) 
+ Hành vi hành động: Làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật (Đi ngược đường, vượt đèn đỏ...) 
+ Hành vi không hành động: Không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật (Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không nộp thuế, không cứu người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng....) 
- Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.  
+ Đạt đến độ tuổi theo quy định của PL. 
+ Có thể nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. 
+ Tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 
- Thứ ba, người có hành vi vi phạm pháp luật có lỗi.  
Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt. 
 Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại tới các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
b. Trách nhiệm pháp lí 
Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ chính hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
- Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm:  
+ Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. 
+ Giáo dục, răn đe những người khác để họ tránh, kìm chế việc làm trái pháp luật của mình. 
c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí 
- Vi phạm hình sự 
+ Là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm theo quy định tại Bộ luật hình sự. 
 + Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự, phải chấp hành hình phạt theo quyết định của Toà án.  
+ Người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. 
Lưu ý: việc xử lý người chưa thành niên (từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi) phạm tội theo nguyên tắc lấy giáo dục là chủ yếu,  không áp dụng hình phạt tù chung thân và tử hình nhằm giúp họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 
- Vi phạm hành chính 
+ Là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.  
+ Người vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính như: bị phạt tiền, phạt cảnh cáo, khôi phục lại tình trạng ban đầu… 
+  Người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị Xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý, người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về  mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.  
- Vi phạm dân sự 
+ Là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng…)  và quan hệ nhân thân.  
+ Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự như: bồi thường thiệt hại về vật chất. 
+ Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi khi tham gia các giao dịch dân sự phải có người đại diện theo pháp luật đồng ý, có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện  xác lập và thực hiện. 
- Vi phạm kỉ luật 
+ Là vi phạm xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước ….do pháp luật lao động, pháp luật hành chính bảo vệ 
+ Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với các hình thức khiển trách cảnh cáo, hạ bậc lương, chuyển công tác, buộc thôi việc… 
BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 
 Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. (Điều 16 Hiến pháp năm 
2013) 
1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ 
 Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là bình đẳng về việc hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau.  
2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí 
 Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề nghiệp gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí và bị xử lí theo quy định của pháp luật. 
BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình  
a.	Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?  
Bình đẳng  trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng  và giữa các thành viên trong gia đình  trên cơ sở nguyên tắc công bằng, dân chủ và tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. 
b.	Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình 
*Bình đẳng giữa vợ và chồng: Được thể hiện trong quan hệ nhân thân và trong quan hệ tài sản. - Trong quan hệ nhân thân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang trong việc lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng nhân phẩm danh dự, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng của nhau; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. 
- Trong quan hệ tài sản: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu Tài sản chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. 
- Vợ chồng có quyền có tài sản riêng, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình. 
*Bình đẳng giữa cha mẹ và con cái 
- Cha mẹ phải thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học hành và việc phát triển lành mạnh của con cả về thể chất và tinh thần. 
- Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, xúc phạm và hành hạ con; không được xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, vi phạm đạo đức. 
- Con cái có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. không được có hành vi ngược đãi cha mẹ. 
*Bình đẳng giữa ông bà và các cháu 
Được thể hiện qua nghĩa vụ và quyền giữa ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu. Đó là mối quan hệ hai chiều: nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu và bổn phận của cháu đối với ông bà nội, ngoại. 
* Bình đẳng giữa anh chị, em:  Anh, chị, em  có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ và nghĩa vụ đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục  con. 
2. Bình đẳng trong lao động 
a.	Thế nào là bình đẳng trong lao động? 
Bình đẳng trong lao động có nghĩa là công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm kiếm việc làm; bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động; bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong các doanh nghiệp. 
b.	Nội dung bình đẳng trong lao động 
* Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 
Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghành nghề phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần kinh tế. 
- Những người có trình độ chuyên môn cao được nhà nước ưu đãi.  
* Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 
- Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm có trả công; về điều kiện lao động; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 
- Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyện, bình đẳng. Không trái pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động.  
* Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ: Bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; về tiêu chuân, độ tuổi trình độ khi tuyển dụng lao động; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. 
3. Bình đẳng trong kinh doanh 
a.	Thế nào là bình đẳng trong kinh doanh? 
Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế, từ việc lựa chọn nghành nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong quá trình sản xuất, kinh doanh đều bình đẳng trước PL. 
b.	Nội dung bình đẳng trong kinh doanh 
- Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 
- Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật. 
- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về quyền chủ động mở quy mô và ngành, nghề kinh doanh, chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và kí hợp đồng lao động. 
- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các doanh nghiệp; tuân thủ PL về bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích lịch sử. 
BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 
1. Bình đẳng giữa các dân tộc 
a.	Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc 
Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. 
b.	Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc - Bình đẳng về chính trị: 
    + Mọi dân tộc được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội 
    + Mọi dân tộc được tham gia bầu-ứng cử 
    + Mọi dân tộc đều có đại biểu trong hệ thống cơ quan nhà nước. 
    + Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước. 
- Bình đẳng về kinh tế 
    + Mọi dân tộc đều được tham gia vào các thành phần kinh tế, chính sách phát triển của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc. 
    + Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho tất cả các vùng. 
    + Nhà nước ban hành các chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt ở các xã có ĐK KT khó khăn. 
- Bình đẳng về văn hóa, giáo dục 
    + Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, PTTQ, văn hoá tốt đẹp. 
    + Văn hoá các dân tộc được bảo tồn và phát huy. 
    + Các dân tộc được bình đẳng hưởng thụ một nền giáo dục, tạo điều kiện các dân tộc đều có cơ hội học tập. 
c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc 
- Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. 
2. Bình đẳng giữa các tôn giáo 
a.	Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo 
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của Pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ. 
b.	Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 
- Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật. 
- Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ. 
c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo 
- Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh. 
- Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc 
- Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật. 
II. BÀI TẬP VẬN DỤNG  
   A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN LUYỆN THEO BÀI  
BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 
Câu 1: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây? 
	    A. Quy phạm pháp luật. 	B. Pháp luật.    C. Đạo đức. D. Văn bản pháp luật. 
Câu 2: Khái niệm nào dưới đây là quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc không được làm? 
	    A. 	Kinh tế.       B. Đạo đức. 	 	C. 	Pháp luật.      	D. Chính trị. 
Câu 3: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
	    A. Tính kỉ luật nghiêm minh. 	 	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
	    C. Tính chặt chẽ về hình thức. 	D. Tính quy phạm phổ biến.           
Câu 4: Pháp luật do chủ thể nào dưới đây ban hành? 
	A. Do Nhà nước ban hành. 	B. Do cơ quan, tổ chức ban hành. 
	C. Do cá nhân ban hành. 	D. Do địa phương ban hành. 
Câu 5: Tất cả mọi cá nhân, tổ chức ai cũng phải xử sự theo pháp luật. Điều đó thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 
	A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 	B. Tính công khai. 
	C. Tính dân chủ. 	D. Tính quy phạm phổ biến. 
Câu 6: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước là đặc trưng nào của pháp luật? 
	A. tính quy phạm phổ biến.  	B. tính quyền lực bắt buộc chung. 
C. tính xác định chặt chẽ về hình thức.        D. tính cưỡng chế bắt buộc chung. 
Câu 7: Pháp luật không thể hiện đặc trưng cơ bản nào sau đây? 
	    A. Phân biệt vùng miền. 	 	 	B. Quy phạm phổ biến. 
	    C. Quyền lực, bắt buộc chung. 	 	D. Xác định chặt chẽ về hình thức. 
Câu 8: Tính quy phạm phổ biến làm nên sự bình đẳng và giá trị nào sau đây của pháp luật?     
A. Công bằng.  	B. Đối lập. 	 	C. Khác biệt. D. Bất biến. 
Câu 9: Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong văn hóa làng xã. 
	             A. giới hạn phạm vi gia tộc.                  B. thói quen 	 
C. xây dựng kế hoạch dân vận.             D. thực tiễn đời sống xã hội.  
Câu 10: Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là đặc trưng nào sau đây của pháp luật? 
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.    B. Tính quy phạm phổ biến. 
C. Tính cưỡng chế bắt buộc.              D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 
Câu 1: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là là nội dung khái niệm nào dưới đây? 
	A. Phổ biến pháp luật. 	B. Thực hiện pháp luật. 
	C. Tư vấn pháp luật. 	D. Giáo dục pháp luật. 
Câu 2: Sử dụng pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật 
    A. đã bãi bỏ.   B. chưa cho phép.       C. cho phép làm.     D. tuyệt đối cấm. 
Câu 3: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là 
	    A. sử dụng pháp luật.  	 	 	B. thi hành pháp luật. 	 
	    C. giáo dục pháp luật. 	 	 	 	D. tư vấn pháp luật. 
Câu 4: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 
	A. Tuân thủ pháp luật.                         	B. Tuyên truyền pháp luật. 
	C. Điều chỉnh pháp luật.                      	D. Phổ biến pháp luật. 
Câu 5: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử phạt người vi phạm pháp luật là thực hiện pháp luật theo hình thức 
	    A. tuân thủ pháp luật.  	 	 	   	B. áp dụng pháp luật.  
	    C. sử dụng pháp luật.  	 	 	   	D. phổ biến pháp luật. 
Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại? 
	    A. Thi hành pháp luật. 	 	 	   	B. Sử dụng pháp luật. 	 
	    C. Áp dụng pháp luật. 	 	 	   	D. Tuân thủ pháp luật. 
Câu 7: Ở hình thức thực hiện pháp luật nào thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình mà không bị ép buộc phải thực hiện? 
	    A. Tuân thủ pháp luật. 	 	 	   	B. Thi hành pháp luật. 	 
	    C. Sử dụng pháp luật. 	 	 	   	D. Áp dụng pháp luật. 
Câu 8: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật 
	    A. điều tiết. 	     B. bảo vệ.              C. điều phối.           D. bảo mật. 
Câu 9: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là                                      
	    A. chủ thể đại diện phải ẩn danh. 	  	B. người ủy quyền được bảo mật. 
	    C. người vi phạm phải có lỗi. 	 	 	D. chủ thể làm chứng bị từ chối. 
Câu 10: Một trong những dấu hiệu cơ bản để xác định hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân là người vi phạm phải có đủ 
	A. tiềm lực tài chính vững vàng. 	B. điều kiện tiếp cận nhân chứng. 
	C. các mối quan hệ xã hội. 	D. năng lực trách nhiệm pháp lí. 
BÀI 3:  CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT 
Câu 1: Mọi công dân không bị phân biệt trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí là 
	    A. bình đẳng trước pháp luật. 	 	 	 B. ngang bằng về lợi nhuận. 
	C. đáp ứng mọi sở thích. 	D. thảo mãn tất cả nhu cầu. 
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mọi công dân phụ thuộc vào 
	   A. sở thích riêng biệt.  	 	 	B. nhu cầu cụ thể. 
	   C. khả năng của mỗi người.  	 	D. nguyện vọng của cá nhân. 
Câu 3: Bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và 
	    A. chịu trách nhiệm pháp lí.        	          B. chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên. 
	    C. chia đều tài sản công cộng. 	 	D. san bằng nguồn quỹ bảo trợ. 
Câu 4: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo 
	    A. quy định của pháp luật.  	  	B. nghi lễ của địa phương. 
	    C. tín ngưỡng của vùng miền.  	 	D. niềm tin của tôn giáo. 
Câu 5: Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?  
    A. Thay đổi địa bàn cư trú.                        B. Xây dựng nguồn quỹ xã hội. 
    C. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.                        D. Bảo vệ an ninh quốc gia. 
Câu 6: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải     
A. thành lập nguồn quỹ bảo trợ xã hội. 	 B. tuân thủ quy định về quốc phòng, an ninh. 
C.	áp dụng mọi hình thức cạnh tranh. 	        D. đồng loạt thay đổi phương thức sản xuất. 
Câu 7: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật trong trường hợp nào sau đây? 
    A. Lựa chọn các nhà đầu tư.     B. Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa. 
    C. Thanh lí tài sản nội bộ.         D. Kinh doanh đúng mặt hàng được cấp phép. 
Câu 8: Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về 
	    A. bổn phận.                B. trách nhiệm.              C. quyền. 	      D. nghĩa vụ. 
Câu 9: Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải 
  A. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.    B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
C. chia đều nguồn ngân sách quốc gia.  D. duy trì mọi phương thức sản xuất. 
Câu 10: Việc xét xử các vụ án kinh tế trọng điểm trong năm qua ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về 
	A. quyền trong kinh doanh. 	B. nghĩa vụ trong kinh doanh. 
	C. trách nhiệm pháp lí. 	D. nghĩa vụ pháp lí. 
BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA 
ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 
Câu 1: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi 
	A. cơ quan và trường học. 	B. gia đình và xã hội. 
	C. dòng họ và địa phương. 	D. đồng nghiệp và hàng xóm. 
Câu 2: Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín của nhau là thể hiện nội dung quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ 
	    A. nhân thân. 	B. 	tài sản. 	C. phụ thuộc. 	D. một chiều. 
Câu 3: Vợ, chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện sự bình đẳng trong quan hệ 
	A. tài sản. 	 B. nhân thân. 	C. xã hội. 	D. chính trị. 
Câu 4: Vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ  
	    A. đơn phương. 	  B.ủy thác. 	  C. nhân thân.            D. định đoạt. 
Câu 5: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng 
	   A. trong quan hệ nhân thân.  	 	B. trong quan hệ tài sản. 
	   C. trong quan hệ việc làm. 	 	 	D. trong quan hệ nhà ở. 
Câu 6: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây? 
A. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 
B.	Tự do, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 
C.	Công bằng, lắng nghe, kính trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 
D.	Chia s , đồng thuận, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử. 
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không thể hiện ở việc vợ chồng cùng 
A. định đoạt khối tài sản chung.                 B. thống nhất địa điểm cư trú. 
C. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.             D. tôn trọng nhân phẩm của nhau. 
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng nhau sử dụng thời gian nghỉ để chăm sóc con cái là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ 
	A. định đoạt. 	B. nhân thân. 	C. đơn phương. 	D. ủy thác. 
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? A. Bình đẳng giữa cha mẹ và con.    B. Bình đẳng giữa người trong dòng tộc. 
C. Bình đẳng giữa vợ và chồng.       D. Bình đẳng giữa anh, chị, em. 
Câu 10: Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung. Vậy tài sản chung là A. tài sản hai người có được sau khi kết hôn.  B. tài sản có trong gia đình. 
C. tài sản được cho riêng sau khi kết hôn.       D. Tài sản được thừa kế riêng. 
BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 
Câu 1: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển là thể hiện quyền bình đẳng giữa các 
	A. tổ chức. 	B. tôn giáo. 	C. tín ngưỡng. 	D. dân tộc. 
Câu 2: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc có nghĩa là tất cả các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam đều được hưởng quyền và phải thực hiện 
	A. nghĩa vụ. 	B. tố cáo. 	C. khiếu nại. 	D. dân chủ. 
Câu 3: Quyền nào dưới đây được xem là nguyên tắc hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc? 
	   A. Quyền tự do. 	 	B. Quyền dân chủ. 	 
	   C. Quyền bình đẳng.  	D. Quyền phát triển. 
Câu 4: Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 
	A. truyền thông. 	B. dân vận. 	C. giáo dục. 	D. văn hóa. 
Câu 5: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, văn hoá tốt đẹp, văn hoá các dân tộc  được bảo tồn và phát huy là thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc về 
A. kinh tế. B. văn hóa.               C. chính trị.              D. phong tục. 
Câu 6: Văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy là cơ sở để củng cố sự đoàn kết và    
A. hợp tác toàn dân tộc.  B. giao lưu giữa các dân tộc. 
	   C. thống nhất toàn dân tộc.  	D. gắn bó giữa các dân tộc. 
Câu 7: Nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên con em đồng bào dân tộc thiểu số được tạo điều kiện nâng cao trình độ là góp phần thực quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 
A. tự do tín ngưỡng. B. chính trị. C. kinh tế.          D. giáo dục. 
Câu 8: Nhà nước quan tâm hỗ trợ vốn đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 
A.	truyền thông. 	B. tín ngưỡng. 	C. tôn giáo. 	D. kinh tế. 
Câu 9: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
 A. kinh tế.             B. chính trị.           C. văn hóa, giáo dục. D. xã hội. 
Câu 10: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là 
A. bình đẳng. B. tự do.            C. sáng tạo.             D. phát triển. 
B.	TỰ LUẬN 
Câu 1: Hiện nay một số người cho rằng: Người chồng có quyền quyết định mọi việc trong gia đình, thậm chí sẵn sàng dùng bạo lực để thể hiện tư tưởng đặc quyền của mình. 
Câu hỏi:  Em có đồng ý với quan điểm và cách cư xử như trên không? Vì sao? 
Câu 2: T và H sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đều không thi đỗ được đại học. Đang ở nhà giúp đỡ bố mẹ trong công việc gia đình thì cả hai bạn đều có giấy gọi đi khám sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự. 
Nhận được giấy báo, T rất nhiệt tình chuẩn bị để thực hiện các yêu cầu của đợt khám sức khỏe. Trong khi đó H thì lại tìm các trốn tránh với suy nghĩ: việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia là công việc của Nhà nước, nếu mình không tham gia cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, việc tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ khiến mất thời gian ôn thi cho năm học sau. 
Câu hỏi: Em có nhận xét như thế nào về suy nghĩ và hành động của T và H? Nếu là bạn của H, để thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật, em sẽ khuyên H điều gì? 
Câu 3: Ông H cho ông A vay 30 triệu và ông A đã viết giấy biên nhận, trong đó có hẹn ngày sẽ trả. Đúng đến ngày hẹn, ông H đến nhà ông A đề nghị trả lại số tiền đã vay nhưng ông A không trả vì lí do chưa có và hẹn ngày khác, ông H đã đánh ông A gây thương tích nặng. Vụ việc được đưa ra toà xét xử với mức án phạt ông H 3 năm tù giam.  
Câu hỏi: 
a.	Hãy chỉ ra những dấu hiệu vi phạm pháp luật và loại trách nhiệm pháp lí mà ông H phải 
gánh chịu. 
b.	Quyết định của Tòa án có ý nghĩa như thế nào ? 
Câu 4: Ông T mất, còn bà A vợ ông thì đã già yếu nên không thể ở một mình. Bà có nguyện vọng ở với con trai út vì hợp với vợ chồng họ hơn. Vợ chồng người con út cũng muốn mẹ về ở cùng. Nhưng những người con khác không đồng ý vì sợ  đến việc ảnh hưởng cho rằng: Con cái được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ với cha mẹ nên cần luân phiên mỗi người phụng dưỡng mẹ một tháng.  Câu hỏi: 
a.	Việc luân phiên phụng dưỡng mẹ có phải là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của con cái đối 
với mẹ không? Vì sao?  
b.	Nếu là con của bà A, em sẽ ứng xử như thế nào? 
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